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STT Tên xã 
Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí 

 Tiêu 

chí 1 

Tiêu 

chí 2 

Tiêu 

chí 3 

Tiêu 

chí 4 

Tiêu 

chí 5 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

01 Xã Lương Phú 98 10 30 14 19 25  

02 Xã Hưng Phong 100 10 30 15 20 25  

03 Xã Lương Quới 99 10 30 14 20 25  

04 Xã Mỹ Thạnh 99 10 30 14,5 20 24,5  

05 Xã Phong Nẫm 99 10 30 14 20 25  

06 Xã Hưng Nhượng 98,5 10 30 14,5 19 24  

07 Xã Thuận Điền 99 10 29 15 20 25  

08 Xã Lương Hòa 93,25 10 30 14,25 20 19  

09 Xã Châu Bình 95 9 30 14 19 23  

10 Xã Bình Thành 94 10 30 15 20 19  

11 Xã Tân Lợi Thạnh 92 10 28 15 20 19  

12 Xã Hưng Lễ 99 10 30 15 19 25  

13 Xã Long Mỹ 100 10 30 15 20 25  

14 Xã Châu Hoà 100 10 30 15 20 25  

15 Xã Tân Thanh 100 10 30 15 20 25  

16 Xã Tân Hào 100 10 30 15 20 25  

17 Xã Bình Hòa 99 10 30 15 19 25  

18 Xã Phước Long 95 10 30 15 20 20  

19 Xã Sơn Phú 97 10 30 15 17 25  

20 Thị trấn Giồng Trôm 94 10 30 15 20 19  

21 Xã Thạnh Phú Đông 94 10 30 15 20 19  
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